Giáo viên: Nguyễn thị Duyên

Trường THPT Ngô Gia Tự - EAKAR
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  45’ LỚP 12 ( Cơ bản) - HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2010 – 2011 
	Noäi dung/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	 Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Dân cư
	Đặc điểm dân số nước ta
	
	
	Vẽ biểu dồ số dân và tỷ lệ dân thành thị

	20% tổng số điểm = 2điểm
	50% tổng số điểm =1,0điểm; 
	
	
	50% tổng số điểm =1 điểm; 

	Cơ cấu kinh tế
-------------------------------

30% tổng số điểm = 3điểm
	-------------------------------
	Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, thành phần và lãnh thổ
--------------------------------

50% tổng số điểm= 1,5 điểm
	-------------------------------------
	Giải thích các số liệu về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

--------------------------
50% tổng số điểm= 1,5 điểm


	Địa lý các ngành kinh tế
	Nông nghiệp
	
	Ví dụ làm rõ : nước ta khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới
	Vẽ và nhận xét được số liệu về ngành trồng trọt
	

	
	30 tổng số điểm 

=3điểm
	
	34.% tổng số điểm=1điểm; 
	66% tổng số điểm = 2điểm; 
	

	
	Công nghiệp
	Các ngành công nghiệp trọng điểm 
	Sự phân bố các ngành CN trọng điểm
	
	

	
	15 % tổng số điểm =1,5 điểm
	66% tổng số điểm=1điểm; 
	34% tổng số điểm = 0,5 điểm
	
	

	
	Dịch vụ
	
	
	Dựa vào Átlat kể được một số tuyến giao thông
	

	
	5 % tổng số điểm 

=0,5 điểm
	
	
	100 tổng số điểm = 0,5 điểm
	

	50% tổng số điểm = 5 điểm
	20%tổng số điểm = 1điểm
	30% tổng số điểm =1,5 điểm
	50% tổng số điểm =2,5 điểm
	

	Tổng số điểm 10

Tổng số câu 9
	2 điểm =
20 % tổng số điểm


	3 điểm =
30% tổng số điểm


	2,5 điểm =
25% tổng số điểm


	2,5điểm =
25% tổng số điểm


Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lăk


ĐÊ KIỂM TRA  MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12. Ban cơ bản 

Trường THPT Ngô Gia Tự




Năm học 2010 - 2011. Thời gian: 45’

Tổ Địa Lý


Câu 1. Hãy trình bày dặc điểm dân số nước ta? ( 2 điểm).


Câu 2. Cho bảng số liệu sau hãy nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của nước ta qua các năm?( 3 điểm).

Đơn vị: %

	Khu vực kinh tế
	Năm 1995
	Năm 2007

	Nông, lâm, thủy sản
	27,2
	20,3

	Công nghiệp, xây dựng
	28,8
	41,5

	Dịch vụ
	44
	38,2



Câu 3. Dựa vào bảng số liệu sau hãy vẽ biểu đồ thể hiện diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm của nước ta qua các năm. Từ biểu đồ nêu nhận xét cần thiết.(3 điểm).








Đơn vị: nghìn ha

	Năm 
	1975
	1985
	1995
	2005

	Cây công nghiệp hàng năm
	210
	600
	716
	861

	Cây công nghiệp lâu năm
	172
	470
	902
	1633



Câu 4. Tại sao ngành chế biến lương thực – thực phẩm lại là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta? ( 1,5 điểm)


Câu 5. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam hãy kể các tuyến giao thông chính nối liền Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ?( 0.5 điểm).
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ĐÁP ÁN  ĐỀ KIỂM TRA 45’MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12. Ban cơ bản

Trường THPT Ngô Gia Tự








Tổ Địa Lý


Câu 1. Đặc điểm dân số nước ta ( 2 điểm)



- Dân số đông ( số liệu)( 0,5 đ)



- 54 dân tộc ( 0,25d)



- Khoảng trên 3 triệu Việt Kiều dang sinh sống ở nước ngoài. ( 0,25 đ)



- Dân số tăng  vẫn nhanh, tốc độ tăng khác nhau giữa các giai đoạn, trẻ. ( 0,5d)



- Phân bố chưa hợp lý: giữa thành thị và nông thôn, giữa  đồng bằng với miền núi. ( 0,5d).


Câu 2. 



- Nhận xét: mỗi ý 0,5 điểm




+ Tỷ trọng  nông, lâm, thủy sản giảm ( số liệu) –




+ Công nghiệp, xây dựng  tăng nhanh, và đã chiếm tỷ trọng cao nhất( dẫn chứng)




+ Tỷ trọng dịch vụ giảm



- Gỉai thích: mỗi ý sau 0,5 điểm




+ Kết quả của công cuộc đổi mới KT – XH nước ta




+ Do đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước




+ Nhằm khai thác tốt hơn lợi thế của đất nước.


Câu 3. 



- Vẽ ( 2 điểm)




+ Dạng biểu đồ cột kép đôi ( 1 điểm)




+ Đúng tỷ lệ ( 0,5 điểm)




+ Đầy đủ tên, chú thích ( 0,5 điểm)



- Nhận xét: 




+ Diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm đều tăng ( số liệu)(0,5điểm).




+ Diện tích cây CN lâu năm tăng nhanh hơn cây hàng năm( số liệu), ( 0,5 điểm)


Lưu ý: mỗi ý trên nếu thiếu dẫn chứng chỉ được 0,25 điểm/ý.


Câu 4. Chế biến LT – TP là ngành CN trọng điểm vì:



- Nguồn nguyên liệu sãn có trong nước.



- Lao động dồi dào, rẻ.



- Thị trường tiêu thụ rộng



- Thúc đẩy nông nghiệp và một số ngành khác phát triển



- Đòi hỏi vốn, KHKT không cao lắm



Mỗi ý trên được 0,5 điểm.


Câu 5. Có 6 tuyến, nếu nêu được trên 3 tuyến cho dủ số điểm, 2- 3 tuyến cho 0,25, nêu được 1 tuyến không cho điểm
